	PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI TÂN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 8
Thời gian: 60 phút (không kể giao đề)


I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 điểm)
A. TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng và ghi vào giấy bài làm. 
Câu 1. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ năm 1771 là do nguyên nhân nào?
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân và chính quyền Đàng Trong.
B. Mâu thuẫn giữa ba anh em Tây Sơn và chúa Nguyễn.
C. Nguy cơ xâm lược của quân Xiêm.
D. Yêu cầu khai phá vùng đất phía Nam.
Câu 2. Hà Lan hoàn thành việc xâm chiếm và thiết lập ách thống trị ở In-đô-nê-xi-a vào thời gian nào?
A. Giữa thế kỉ XVIII.			B. Đầu thế kỉ XIX.
C. Giữa thế kỉ XIX.			D. Đầu thế kỉ XX.
Câu 3. Trong các thế kỉ XVII - XVIII, sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong có bước phát triển rõ rệt do
A. nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi.
B. không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình.
C. các vua nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực.
D. chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
Câu 4. Các đô thị nổi tiếng ở Đàng Ngoài của Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII là
A. Bến Nghé, Cù Lao Phố.		B. Thanh Hà, Hội An.
C. Kẻ Chợ, Phố Hiến.	 		D. Mỹ Tho, Tiền Giang.
Câu 5. Trong khoảng 30 năm cuối thế kỉ XIX, ở các nước tư bản Âu - Mĩ đã bắt đầu xuất hiện các
A. tổ chức phường hội.			B. tổ chức thương hội.
C. công trường thủ công.			D. công ty độc quyền.
Câu 6. Đến thập kỉ cuối thế kỉ XIX, Mỹ tăng cường bành trướng ở khu vực nào?
A. Châu Âu và Bắc Phi.                          B. Đông Phi và Nam Phi.
[bookmark: _GoBack]C. Đông Bắc châu Phi và Nam Á.          D. Châu Á - Thái Bình Dương.
Câu 7. C.Mác và Ph.Ăng-ghen là tác giả của văn kiện nào?
A. Tuyên ngôn về Nhân quyền và Dân quyền.        
B. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
C. Tình cảnh của giai cấp công nhân Anh.
D. Bàn về Khế ước xã hội.
Câu 8. Việc công bố văn kiện Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đánh dấu sự ra đời của
A. chủ nghĩa xã hội không tưởng.           B. chủ nghĩa xã hội khoa học.
C. trào lưu Triết học Ánh sáng.                  D. chủ nghĩa duy vật biện chứng.
B. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Trình bày những nét chính về sự chuyển biến chữ viết, văn học và nghệ thuật dân gian ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI - XVIII.
Câu 2. (1,5 điểm) Vì sao trong quá trình chuyển sang chủ nghĩa đế quốc, các đế quốc đều tăng cường xâm chiếm và mở rộng thị trường, thuộc địa ? Kể tên một số công ty đa quốc gia có phạm vi ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế nhiều nước trên thế giới hiện nay.

------------ Hết ------------

